
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐẠI THỊNH 

 

Số:        /TB - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đại Thịnh, ngày      tháng     năm 2024 

 

THÔNG BÁO 
Về việc Niêm yết công khai Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của 

UBND thành phố Hà Nội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động Thương binh Xã hội theo phương án 

ủy quyền giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao 

động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội 

 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013; Nghị định 

số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/220 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Nội ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

 UBND xã Đại Thịnh thực hiện niêm yết công khai Quyết định số Quyết định 

số 6468/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội Về việc công 

bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động 

Thương binh Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động 

thương binh và xã hội thành phố Hà Nội. Trong đó: 

1. Bãi bỏ 10 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH, Thành 

phố Hà Nội, UBND cấp huyện liên thông cấp xã và UBND cấp xã: 

TT 

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại 

Quyết định công bố TTHC của 

Chủ tịch UBND Thành phố 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

1 
Số 24phần IV,phụ lục 1 ban hành 

kèm theoQuyết định số 1233/QĐ- Chấm  dứt  việc  chăm  sóc  thay  thế 
-Quyết  định số  6680/QĐ-UBND   

ngày 29/12/2023 của UBND 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-1a1b1.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-48-2013-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-2dbfa.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-92-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-ve-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-551e0.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-5961f.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-57433.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-61d5f.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-57433.html
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UBND ngày27/2/2023của Chủ tịch 

UBND Thành phố 
cho trẻ  thành phố Hà Nội;-Quyết định số 

1519/QĐ-SLĐTBXH ngày 

29/12/2023  của  Giám  đốc  

SởLao  động-Thương binh và Xã 

hội Hà Nội về việc ủy quyền cho 

Giám đốc Trung tâm/Cơ sở/Làng 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trực 

thuộc Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội Hà Nội thực hiện thủ 

tục hành chính chấm dứt việc 

chăm sóc thay thế cho trẻ em 

2 

Số 22phần III,phụ lục 1 ban hành 

kèm theoQuyết định số 1233/QĐ-

UBND ngày27/2/2023của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Tiếp nhận người có công vào cơ sở 

nuôi  dưỡng,  điều  dưỡng  người  có 

công do Thành phốquản lý 

-Quyết  định  số  6680/QĐ-UBND   

ngày29/12/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội;-Quyết định số 

1518/QĐ-SLĐTBXH ngày 

29/12/2023 của Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội về việc ủy 

quyền cho Cơ sở nuôi dưỡng,  

điều  dưỡng  Người  có  công  giải 

quyết  thủ  tục  hành  chính  thuộc  

phạm  vi quản lý của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội 

3 

Số  6,  phần  IV,  phụ  lục  1  ban 

hành  kèm  theo Quyết  định  số 

4330/QĐ-UBND ngày 

30/08/2023của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với 

trường hợp tặng hoặc truy tặng danh 

hiệu vinh dự  nhà  nước  “Bà  mẹ  

Việt  Nam  anh hùng” 

-Quyết  định  số  6680/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH ngày  

29/12/2023  của  Sở  Lao  động-

Thương binh và Xã hội Hà Nội 

4 

Số  7,  phần  IV,  phụ  lục  1  ban 

hành  kèm  theo Quyết  định  số 

4330/QĐ-UBND ngày 

30/08/2023của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 

Anh hùng lao  động  trong  thời  kỳ  

kháng chiến hiện không công tác 

trong quân đội, công an 

-Quyết  định số  6680/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH ngày  

29/12/2023  của  Sở  Lao  động-

Thương binh và Xã hội Hà Nội 

5 

Số  8,  phần  IV,  phụ  lục  1  ban 

hành  kèm  theo Quyết  định  số 

4330/QĐ-UBND ngày 

30/08/2023của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học 

đến trình độ đại học tại các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân 

-Quyết  định  số  6680/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH ngày  

29/12/2023  của  Sở  Lao  động-

Thương binh và Xã hội Hà Nội 

6 

Số  9,  phần  IV,  phụ  lục  1  ban 

hành  kèm  theo Quyết  định  số 

4330/QĐ-UBND ngày 

30/08/2023của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối 

với cựu chiến binh 

-Quyết  định  số  6680/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH ngày  

29/12/2023  của  Sở  Lao  động-

Thương binh và Xã hội Hà Nội. 
 

7 

Số 1, phần I, mục C phụ lục 1ban  

hành  kèmtheo Quyết định số 

6468/QĐ-UBND ngày 

19/12/2023của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Thủ tục giải quyết chế độ mai táng 

phí đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ chống Pháp 

-Quyết  định  số  6680/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH ngày  

29/12/2023  của  Sở  Lao  động-

Thương binh và Xã hội Hà Nội. 

8 Số 12, phần IV, phụ lục 1 ban hành  Hưởng trợ cấp khi người có công -Quyết  định  số  6680/QĐ-UBND  
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kèm  theo Quyết  định  số 

4330/QĐ-UBND ngày 

30/08/2023của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH ngày  

29/12/2023  của  Sở  Lao  động-

Thương binh và Xã hội Hà Nội. 

9 

Số 14, phần IV, phụ lục 1 ban hành  

kèm  theo Quyết  định  số 

4330/QĐ-UBND ngày 

30/08/2023của Chủ tịchUBND 

Thành phố 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng 

tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo 

nguyện  vọng  của  đại  diện  thân  

nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ 

cúng liệt sĩ 

-Quyết  định  số  6680/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH ngày  

29/12/2023  của  Sở  Lao  động-

Thương binh và Xã hội Hà Nội. 

10 

Số 15, phần IV, phụ lục 1 ban hành  

kèm  theo Quyết  định  số 

4330/QĐ-UBND ngày 

30/08/2023của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng 

ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại 

nghĩa trang liệtsĩ theo nguyện vọng 

của  đại  diện  thân  nhân  hoặc  

người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

-Quyết  định  số  6680/QĐ-UBND  

ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH ngày  

29/12/2023  của  Sở  Lao  động-

Thương binh và Xã hội Hà Nội. 

 

2. Công bố  11 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở LĐTB&XH, Thành phố Hà 

Nội, UBND cấp huyện liên thông cấp xã; UBND cấp xã 

TT Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

1 Tiếp nhận 

người có công 

vào cơ sở nuôi 

dưỡng,  điều  

dưỡng người  

có  công  do 

Thành phốquản 

lý 

-UBND  cấp  xã:  05 ngày 

làm việc;-Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội  cấp  

huyện:  07 ngày làm việc;-

Các  cơ  sở  nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có công 

trực thuộc   Sở   Lao động-

Thương  binh và  Xã  hội 

thành phốHà  Nội:   05 

ngày làm việc. 

Bộ phận 

một cửa 

của 

UBND 

cấp xã.  

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích.  

-Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020;-Nghị  định  số  

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ;-Quyết  định  108/QĐ-

LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ 

trưởngBộ Lao động -Thương binh và Xã 

hội;-Quyết  định  số  4610/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội;-Quyết  định  số 6680/QĐ-

UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  số  

1518/QĐ-SLĐTBXH  ngày 

29/12/2023của Sở  Lao  động-Thương  

binh  và  Xã hội  về  việc  ủy  quyền  

cho  Cơ  sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

Người có công giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao 

động-Thương binh và Xã hội 
 

2 Giải  quyết  

chế  độ ưu  đãi  

đối  với trường  

hợp  tặng hoặc 

truy tặng danh 

hiệu  vinh  dự  

nhà nước  “Bà 

mẹ  Việt Nam 

anh hùng  

-UBND  cấp  xã:  05 ngày 

làm việc;-Phòng  Lao  động 

-Thương  binh  và  Xã hội  

cấp  huyện:  07 ngày làm 

việc.-UBND  cấp  huyện: 

12 ngày. 

Bộ phận 

một cửa 

của 

UBND 

cấp xã. 

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích. 

-Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020;-Nghị  định  số  

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ;-Quyết  định  108/QĐ-

LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ 

trưởngBộ Lao động -Thương binh và 

Xãhội;-Quyết  định  số  4610/QĐ-

UBND ngày 22/11/2022 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  số  

6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của 

UBND thành phố Hà Nội;-Quyết  định  

số  1520/QĐ-SLĐTBXH  ngày  
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29/12/2023  của Sở  Lao động-Thương  

binh  và Xã hội Hà Nội 

3 Giải  quyết chế  

độ ưu đãi đối 

với Anh hùng  

lực lượng vũ 

trang     nhân     

dân, Anh hùng 

lao động trong 

thời kỳ kháng 

chiến  hiện  

khôngcông tác 

trong quân đội, 

công an 

-UBND  cấp  xã:  05 ngày 

làm việc;-Phòng  Lao  động 

-Thương  binh  và  Xã hội  

cấp  huyện:  07 ngày làm 

việc.-UBND  cấp  huyện 12 

ngày làm việc 

Bộ phận 

Một cửa 

của 

UBND 

cấp xã  

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích. 

-Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020;-Nghị  định  số  

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ;-Quyết  định  108/QĐ-

LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ 

trưởngBộ Lao động -Thương binh và Xã 

hội-Quyết định số 4610/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội;-Quyết  định  số  6680/QĐ-

UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  địnhsố  

1520/QĐ-SLĐTBXH  ngày  29/12/2023  

của Sở  Lao động-Thương  binh  và Xã 

hội Hà Nội. 

4 Giải  quyết  

chế  độ hỗ trợ 

để theo học đến 

trình độ đại học 

tại  các  cơ  sở  

giáo dục thuộc 

hệ thống giáo 

dục quốc dân 

Trường hợp người có công 

không do quân đội, công an 

quản lý: 

-UBND  cấp  xã:  03 ngày 

làm việc;-Phòng  Lao  động 

-Thương  binh  và  Xã hội  

cấp  huyện:  05 ngày làm 

việc;-UBND  cấp  huyện: 

07 ngày làm việc 

Bộ phận 

Một cửa 

của 

UBND 

cấp xã  

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích 

-Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020;-Nghị  định  số  

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ;-Quyết  định  108/QĐ-

LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ 

trưởngBộ Lao động -Thương binh và Xã 

hội;-Quyết định số 4610/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội;-Quyết  địnhsố  6680/QĐ-

UBND ngày  29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  số  

1520/QĐ-SLĐTBXH  ngày  29/12/2023  

của Sở  Lao động-Thương  binh  và Xã 

hội Hà Nội 

5 Giải  quyết  

chế  độ mai  

táng  phí  đối 

với cựu chiến 

binh 

-UBND  cấp  xã:  05 ngày 

làm việc;-Phòng  Lao động 

-Thương  binh  và  Xã hội 

cấp  huyện:  10 ngày làm 

việc;-UBND  cấp  huyện: 

10 ngày làm việc 

Bộ phận 

Một cửa 

của 

UBND 

cấp xã  

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích 

-Thông  tư    số  03/2020/TT-

BLĐTBXH  ngày  25/02/2020  của Bộ  

trưởngBộLao  động-Thương binh và Xã 

hội;-Quyết  định  547/QĐ-LĐTBXH 

ngày 21/5/2020 của Bộ trưởngBộ Lao 

động -Thương binh và Xã hội;-Công 

văn số 3504/LĐTBXH-VP ngày 

11/9/2020 của Bộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội;-Quyết định số 

4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của  

UBND  thành phố Hà Nội;-Quyết định 

số 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 

của UBND thànhphố Hà Nội;-Quyết  

định  số  1520/QĐ-SLĐTBXH  ngày  

29/12/2023  của Sở  Lao động-Thương  

binh  và Xã hội Hà Nội. 

6 Thủ  tục  giải  

quyết chế độ 

mai táng phí 

đối  với  thanh  

niên xung 

phong thời kỳ 

chống Pháp 

-UBND  cấp  xã:  05 ngày 

làm việc;-Phòng  Lao  động 

-Thương  binh  và  Xã hội  

cấp  huyện:  10 ngày làm 

việc;-UBND  cấp  huyện: 

10 ngày làm việc 

Bộ phận 

Một cửa 

của 

UBND 

cấp xã  

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

-Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày  

18/12/2008  của  Thủ  tướng Chính 

phủ;-Thông   tư   số   24/2009/TT-

BLĐTBXH ngày 10/7/2009 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội;-Thông   

tư   số   08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 

29/8/2023 của Bộ trưởngBộ Lao động 

Thương binh và Xã hội;-Quyết   định   
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công ích số 1829/QĐ-LĐTBXH ngày 

30/11/2023của Bộ trưởngBộ Lao động-

Thương binh và Xã hội;-Công  văn  số  

3504/LĐTBXH-VP ngày 11/9/2020 của 

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;-

Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 

22/11/2022 của UBND thành phố Hà 

Nội;-Quyết định số 6680/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023 của UBND thành phố 

Hà Nội;-Quyết  định  số  1520/QĐ-

SLĐTBXH  ngày  29/12/2023  của Sở  

Lao động-Thương  binh  và Xã hội Hà 

Nội 

7 Hưởng  trợ  

cấp  khi người 

có công đang 

hưởng  trợ  cấp  

ưu đãi từ trần 

a) Trợ cấp một lần:-UBND  

cấp  xã:  05 ngày làm việc;-

Phòng  Lao  động -Thương  

binh  và  Xã hội  cấp  

huyện:  07 ngày làm việc;-

UBND  cấp  huyện: 12 

ngày.b) Trợ cấp mai táng:-

UBND  cấp  xã:  05 ngày 

làm việc;-Phòng  Lao  động 

-Thương  binh  và  Xã hội  

cấp  huyện:  07 ngày làm 

việc;-UBND  cấp  huyện: 

12 ngày.c)  Trợ cấp tuất 

hằng tháng,  trợ  cấp  tuất 

nuôi   dưỡng   hằng tháng:-

UBND  cấp  xã:  12 ngày;-

Phòng  Lao  động -Thương  

binh  và  Xãhội  cấp  huyện:  

07 ngày làm việc;-UBND  

cấp  huyện: 12 ngày, thực 

hiện:+ Ban  hành  Quyết 

định trợ cấp khi người có 

công từ trần;+ Cấp giấy giới 

thiệu đến  Hội  đồng  giám 

định  y  khoa thành phố.  

Trong 12  ngày kể từ ngày 

nhận được biên bản giám 

định Y khoa, ban hành 

Quyết định trợ cấp tuất 

hằng tháng. 

Bộ phận 

Một cửa 

của 

UBND 

cấp xã  

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích 

-Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020;-Nghị  định  số  

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ;-Quyết  định  108/QĐ-

LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ 

trưởngBộ Lao động -Thương binh và Xã 

hội;-Quyết định số 4610/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội;-Quyết  định  số  6680/QĐ-

UBND ngày 29/12/2023 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết  định  số  

1520/QĐ-SLĐTBXH  ngày  29/12/2023  

của Sở  Lao động-Thương  binh  và Xã 

hội Hà Nội 

8 Thăm  viếng  

mộ liệt sĩ 

03 ngày  làm  việc  kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ 

Bộ  phận  

một 

cửacủa Ủy 

ban nhân 

dân cấp xã 

nơi  quản  

lý  hồ sơ 

gốc của 

liệt sĩđủ  

điều  kiện 

 
-Pháp lệnh Ưu đãi người có công với 

cách mạng năm 2020;-Nghị  định  số  

131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của 

Chính phủ;-Quyết  định  108/QĐ-

LĐTBXH ngày 15/02/2022 của Bộ 

trưởngBộ Lao động -Thương binh và Xã 

hội.-Quyết  định  số  4610/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội;-Quyết định số 6680/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023 của UBND thành phố 



6 
 

thực  hiện  

(theo phụ  

lục  2  gửi 

kèm) 

Hà Nội. 

9 Hỗ  trợ  học  

văn hóa, học 

nghề, trợ cấp  

khó  khăn  ban 

đầu cho nạn 

nhân 

11 ngày  làm  việc  kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ 

Bộ  phận  

một cửa 

của Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

xãđủ  điều  

kiện thực  

hiện  (theo 

phụ  lục  2  

gửi kèm) 

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích;-

Đăng  ký  

trực tuyến. 

-Nghị  định  số  09/2013/NĐ-CP ngày 

11/01/2013 của Chính phủ; -Thông  tư  

số  35/2013/TT-BLĐTBXH  ngày  

30/12/2013  của Bộ trưởngBộ Lao động 

-Thương binh và Xã hội;-Thông   tư   số   

08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởngBộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội;-Quyết định   số   

1959/QĐ-LĐTBXH ngày 

22/12/2023của Bộ trưởng Bộ Lao động -

Thương binh và Xãhội;-Quyết  định  số  

4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của 

UBND thành phố Hà Nội;-Quyết định 

số 6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 

của UBND thành phố Hà Nội 

10 Hỗ trợ chi phí 

học nghề trình 

độ trung cấp,  

cao  đẳng;  

hỗtrợ  đi  làm  

việc  ởnước  

ngoài  theo hợp   

đồng   cho 

người  lao  

động  bị thu 

hồi đất 

10 ngày  làm  việc  kể từ 

ngày nhận đượchồ 

Bộ  phận  

một cửa 

của Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

xãđủ  điều  

kiện thực  

hiện  (theo 

phụ  lục  2  

gửi kèm) 

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích;-

Đăng  ký  

trực tuyến. 

-Quyết  định  số  63/2015/QĐ-TTg ngày  

10/12/2015  của  Thủ  tướng Chính 

phủ;-Quyết  định  số  4610/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội;-Quyết định số 6680/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023 của UBND  thành phố 

Hà Nội 

11 Cấp chính sách 

nội trú  cho  

học  sinh, sinh  

viên  tham  gia 

chương  trình  

đàotạo  trình  

độ  cao đẳng, 

trung cấp tại 

các cơ sở giáo 

dục nghề  

nghiệp  tư thục  

hoặc  cơ  sở 

giáo  dục  có  

vốn đầu tư 

nước ngoài 

03 ngày  làm  việc  kể từ 

ngày nhận đượchồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

Bộ  phận  

một cửa 

của Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

xãđủ  điều  

kiện thực  

hiện  (theo 

phụ  lục  2  

gửi kèm) 

Hồ sơ gửi 

bằng một  

trong  các 

hình thức 

sau:-Trực 

tiếp;-Qua  

dịch  vụ 

Bưu chính 

công ích;-

Đăng  ký  

trực tuyến. 

-Quyết  định  số  53/2015/QĐ-TTg ngày  

20/10/2015  của  Thủ  tướng Chính 

phủ;-Thông   tư   liên   tịch   số 

12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-

BTC ngày 16/6/2016 của Bộ  trưởngBộ  

Lao  động-Thương binh và Xã hội, Bộ 

trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

trưởngBộ Tài chính;-Thông   tư   số   

18/2018/TT-BLĐTBXH  ngày  

30/10/2018  của Bộ trưởngBộ Lao động 

-Thương binh và Xã hội;-Thông   tư   số   

08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 

của Bộ trưởngBộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội;-Quyết định  số 87/QĐ-

LĐTBXH ngày 18/01/2024của Bộ 

trưởng BộLao động -Thương binh và 

Xãhội;-Quyết  định  số  4610/QĐ-

UBND ngày 22/11/2022 của UBND 

thành phố Hà Nội;-Quyết định số 

6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của 

UBND thành phố Hà Nội. 
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 UBND xã Đại Thịnh đã thực hiện niêm yết công khai Bộ thủ tục hành 

chính chung và Bộ thủ tục hành chính của lĩnh vực LĐTBXH nói riêng thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; 

Đồng thời gỡ bỏ niêm yết đối với các TTHC bị bãi bỏ theo quyết định công bố của 

thành phố. 

Yêu cầu công chức phụ trách lĩnh vực Lao động TB&XH xây dựng quy trình 

giải quyết TTHC cụ thể (quy trình ISO) theo đúng quy định. 

 Vậy UBND xã Đại Thịnh kính thông báo để nhân dân trên địa bàn xã biết, 

nhằm tạo thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình, thủ 

tục trong giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện quyền giám sát đối 

với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC tại UBND xã./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- TT. Đảng ủy, HĐND-UBND xã; 

- Niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa,  

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Bối 
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